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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 19/10/2017
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm DBKTTVTW):
1. Tin cảnh báo mưa dông trên biển:
Đêm 19/10, vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông đã suy yếu và tan dần.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam, ngày 20/10, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng gió giật cấp 7-8, biển động; cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

2. Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt:
 Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 18-19/10 các tỉnh Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to.
Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh trên, đặc biệt là các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận. Ngoài ra, ở Nam Bộ do mưa lớn kết hợp với triều cường, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 18/10 đến 19h00 ngày 19/10, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, mưa lượng mưa phổ biến từ 50-90mm, riêng các tỉnh Quảng Ngãi – Bình Định có nơi mưa to đến rất to trên diện rộng, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	132 mm
	
	Phù Cát (Bình Định)
	129 mm

	Quảng Ngãi (Quảng Ngãi)
	105 mm
	
	Phù Mỹ (Bình Định)
	93 mm

	Trà Bồng (Quảng Ngãi)
	120 mm
	
	Phú Lâm (Phú Yên)
	109 mm

	Minh Long (Quảng Ngãi)
	114 mm
	
	Tuy Hòa (Phú Yên)
	101 mm

	An Nhơn (Bình Định)
	120 mm
	
	Suối Kiết (Bình Thuận)
	94 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 19/10 đến 07h00 ngày 20/10, khu vực Trung Bộ có mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Nam Đông (TT. Huế)
	38 mm
	
	Phù Cát (Bình Định)
	37 mm

	Hoài Nhơn (Bình Định)
	41 mm
	
	Bồng Sơn (Bình Định) 
	44 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 16/10 đến 19h00 ngày 19/10, các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa; tổng lượng mưa phổ biến từ 70-120mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	134 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	158 mm

	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	137 mm
	
	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	160 mm

	Phù Cát (Bình Định)
	129 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	141 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 
1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước trên sông Hồng, sông Thái Bình đang xuống. Lúc 7h00 ngày 20/10, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 3,52m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,38m. Dự báo: Mực nước trên sông Hồng, sông Thái Bình tiếp tục xuống. 

2. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên:
Mực nước các sông từ Quảng Ngãi đến Bắc Phú Yên đang lên; các sông khác ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên hiện biến đổi chậm và dao động theo điều tiết của hồ chứa.

Cảnh báo: Lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Bắc Phú Yên tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Quảng Ngãi đến Bắc Phú Yên lên mức BĐ1 và trên BĐ1, sau đó xuống.
3. Khu vực Nam Bộ:
 Mực nước sông Cửu Long, sông Đồng Nai đang lên theo triều. Mực nước cao nhất ngày 19/10 trên sông Tiền tại Tân Châu 3,24m, trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,95m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn ở mức BĐ2 - BĐ3, có nơi trên BĐ3.
Dự báo: Trong 3-4 ngày tới, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên chậm theo triều sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 23/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,38m; tại Châu Đốc ở mức 3,05m (trên BĐ1 0,05m), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức BĐ3, có nơi trên BĐ3.
IV. HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện: Theo báo cáo ngày 20/10/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương: Trong số 165 hồ cập nhật thông tin, có 22 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 19/10/2017 của Tổng cục Thủy lợi, tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

a) Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: 
- Các hồ cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT.
- Có 02 hồ có cửa van đang xả nước: Quảng Ninh: Đầm Hà Động xả 20m3/s; Quảng Bình: Thác Chuối xả 20m3/s.
 b) Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ: 
- Các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ hầu hết đạt 55-80% dung tích thiết kế, khu vực Tây Nguyên hầu hết đạt trên 90% dung tích thiết kế, khu vực Đông Nam Bộ hầu hết đạt 70-85% dung tích thiết kế.
- Có 03 hồ có cửa van đang xả nước: Bình Thuận: Hồ Sông Quao xả 40m3/s, hồ Sông Lòng Sông xả 40m3/s; Gia Lai: hồ Ayun Hạ xả 20m3/s.

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LỚN
1. Tỉnh Bình Thuận: Theo báo cáo nhanh số 239/BC-PCTT ngày 19/10/2017 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, ngày 17/10, mưa lớn trên thượng nguồn gây lũ trên sông Tà Mai (phụ lưu sông Lũy) đã làm 01 người chết (anh Nguyễn Thái Nguyên, sinh năm 1978, trú tại thông Klip, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình bị lũ cuốn khi lội qua sông trên đường làm rẫy về). Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bắc Bình đã tổ chức thăm hỏi gia đình người bị nạn.
2. Tỉnh Gia Lai: Theo báo cáo của Chi cục PCTT Miền Trung và Tây nguyên, mưa lớn từ ngày 16-19/10 đã làm 0,2 ha lúa bị thiệt hại hoàn toàn tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai. Hiện địa phương đang tiếp tục tiến hành kiểm tra, thống kê thiệt hại.
VI. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VÙNG ÁP THẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến của vùng áp thấp trên biển Đông, mưa lớn khu vực Nam Trung Bộ, thông tin đến các địa phương để chủ động phòng tránh.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển trong phạm vi có nguy cơ ảnh hưởng của vùng áp thấp tiếp tục triển khai thực hiện Thông báo số 448/TWPCTT-VP của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; các tỉnh Nam Trung Bộ theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn để chủ động biện pháp ứng phó./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Uỷ viên thưòng trực - CVP (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Bộ Tư lệnh BĐBP;

- Cục Dân quân tự vệ;

- Các Tổng cục: Thủy sản, Thủy lợi, PC thiên tai;

- Các cục: QLXDCT, Trồng trọt;

- Lưu VT.
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